PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ
MÔN NGỮ VĂN 

KHỐI 6

TUẦN 20
Nhiệm vụ 1. Đọc hiểu 2 văn bản “Con gái của mẹ”,“Chiếc lá cuối cùng”
Nội dung tìm hiểu: đọc văn bản “Con gái của mẹ”, đọc kết nối chủ điểm “Chiếc lá cuối cùng”
Phiếu 1
	Đọc văn bản “Con gái của mẹ” SGK TẬP II, trang 16, 17 và trả lời câu hỏi



	CÂU HỎI
	HỌC SINH TRẢ LỜI

	-Tình cảm của mẹ dành cho Lam Anh
	

	-Tình cảm của Lam Anh dành cho mẹ
	

	-Theo em giữa mẹ và Lam Anh ai là điểm tựa của nhau
	

	-Bài học rút ra cho bản thân qua VB 
	


· Gợi ý
	Đọc văn bản “Con gái của mẹ” SGK TẬP II, trang 16, 17 và trả lời câu hỏi



	CÂU HỎI
	HỌC SINH TRẢ LỜI

	-Tình cảm của mẹ dành cho Lam Anh
	- Mẹ Hà không thể bỏ 

- Mẹ đã bật khóc khi con viết tròn chữ “Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều”, khi con trúng tuyển vào trường chuyên, vào đại học

- Cuộc sống khó khăn nhưng mẹ hạnh phúc vì có con bên cạnh

	-Tình cảm của Lam Anh dành cho mẹ
	- Luôn cố gắng học tập thật tốt để đạt học bổng giúp mẹ giảm bớt gánh nặng. 

- Làm những con búp bê bằng len bán lấy tiền trang trải học phí. 
- Mong có thể đi làm để báo hiếu mẹ.

	 
	-Lam Anh và mẹ đều là điểm tựa tinh thần cho nhau

+mẹ luôn vì con vất vả với cuộc sống mưu sinh mong con mình có tương lai tốt đẹp còn Lam Anh vì mẹ mà phấn đấu, cố gắng học hành có tương lai sáng lạn để thoát khỏi cuộc sống cùng cực

+  Lam Anh chính là niềm vui của mẹ giúp mẹ xua tan những mệt mỏi và mẹ cũng chính là động lực để Lam Anh cố gắng mỗi ngày

	-Bài học rút ra cho bản thân qua VB 
	Tình cảm gia đình là điều thiêng liêng và phải trân quý vì nơi đó có người ta yêu thương và có người vì yêu thương ta mà sẵn sàng hy sinh.


Phiếu 2:
	Đọc văn bản “Chiếc lá cuối cùng” SGK TẬP II, trang 18, 19, 20 và trả lời câu hỏi

	CÂU HỎI
	HỌC SINH TRẢ LỜI

	- Thể loại văn bản
	

	- Phương thức biểu đạt
	

	- Đề tài
	

	- Các chi tiết tiêu biểu
	

	-Ngoại hình hành động của nhân vật
	

	- Ý nghĩ của nhân vật Giôn Xi là
	 


*Gợi ý
	Đọc văn bản “Chiếc lá cuối cùng” SGK TẬP II, trang 18, 19, 20 và trả lời câu hỏi

	- Thể loại văn bản
	- Truyện ngắn

	- Phương thức biểu đạt
	- Tự sự, miêu tả, biểu cảm

	- Đề tài
	- Tình yêu thương cao cả giữa những con người nghèo khổ.

	- Các chi tiết tiêu biểu
	- Giôn-xi bị bệnh sưng phổi rất nặng. Cô chán nản không muốn sống vì cuộc sống nghèo khó
- Giôn-xi nghĩ rằng khi chiếc lá thường xuân trước cửa rơi xuống cũng là lúc cô lìa đời.

- Cụ Bơ-men thức suốt đêm trong bão tuyết để vẽ chiếc lá thường xuân, Giôn-xi có thêm hy vọng sống.

- Xu kể cho bạn nghe về việc cụ Bơ-mơ qua đời, bí mật về chiếc lá.

	-Ngoại hình hành động của nhân vật
	- cặp mắt to thẫn thờ (ngoại hình), ra lệnh…



	- Ý nghĩ của nhân vật Giôn Xi là
	+ Miêu tả trực tiếp: nghĩ minh sẽ chết khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, nhận thấy minh thật tệ khi chiếc lá thường xuân vẫn sống bền bỉ bất chấp mưa tuyết còn mình lại yếu đuối chỉ nghĩ đến cái chết.

+ Miêu tả gián tiếp: niềm hi vọng sống bừng dậy (gián tiếp qua hành động ngôi ăn cháo và uống sữa)


Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu tri thức tiếng Việt và thực hành tiếng Việt
Nhiệm vụ: Học sinh đọc sách giáo khoa trang 6 và trả lời các câu hỏi

	YÊU CẦU
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Công dụng của dấu ngoặc kép?


	

	-Giao tiếp là gì?


	

	-Thế nào là văn bản ?


	

	Đoạn văn là gì?
	


· Gợi ý

	YÊU CẦU
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Công dụng của dấu ngoặc kép?


	-Công dụng của dấu ngoặc kép là đánh dấu cách hiểu một từ ngữ không theo nghĩa thông thường.

	-Giao tiếp là gì?


	- Giao tiếp là hoạt động truyền đạt và tiếp nhận tư tưởng tình cảm bằng phương tiện ngôn ngữ 



	-Thế nào là văn bản ?


	- Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, thường là tập hợp của các câu, các đoạn, hoàn chỉnh về nội dung và hình thức, có tính liên kết chặt chẽ, nhằm đạt một mục tiêu giao tiếp nhất định.



	Đoạn văn là gì?
	-Dựa vào đặc điểm trên HS định nghĩa đoạn văn SGK/6.


PHẦN II. TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

	Bài tập 1 SGK/17:

- Tìm trong văn bản “Tuổi thơ tôi” các từ ngữ được đặt trong dấu ngoặc kép. Chỉ ra nghĩa thông thường và nghĩa theo dụng ý của tác giả bằng cách điền thông tin vào bảng


	Từ ngữ trong ngoặc kép
	Nghĩa thông thường
	Nghĩa theo dụng ý của tác

giả

	
	
	


	Sản phẩm dự kiến

Bài tập 1: SGK/17

	Từ ngữ trong ngoặc kép
	Nghĩa thông thường
	Nghĩa theo dụng ý của tác

giả

	Liều mình như chẳng có
	Quyết hi sinh
	Hăng máu (chỉ con dế)

	Thảm thiết 
	Thê thảm, thống thiết
	Trớ trêu (tình huống của nhân vật)

	Trùm sò
	Người ích kỉ, luôn tìm cách thu lợi cho mình
	Ích kỉ (tính cách của trẻ con, được đặt trong ngoặc kép để giảm mức độ nghiêm trọng).

	Thu vén cá nhân
	Chăm lo cho lợi ích cá nhân của mình.
	Ích kỉ (tính cách của trẻ con, được đặt trong ngoặc kép để giảm mức độ nghiêm trọng).

	Làm giàu
	Làm cho trở nên giàu có, nhiều của cải, 

iền bạc 
	Tích lũy thêm bi (hành động nhân vật Lợi)

	Võ đài
	Đài đấu võ
	Chỗ tổ chức chọi dế.

	Cao thủ
	Người tài giỏi, có khả năng hành động, ứng phó hơn người.
	Một chú dế thiện chiến.

	Ra giang hồ
	Gia nhập vào giang hồ, thế giới võ hiệp nơi các anh hung nghĩa sĩ hành tẩu.
	Sự xuất hiện của dế lửa trong trò c

ơi chọi dế của trẻ con.

	Trả thù
	Làm cho người đã hại mình chịu điều xứng đáng với điều người đó gây ra
	Nghịch ngợm (hành động của trẻ con)

	Cao thủ dế
	Như trường hợp “cao thủ”
	Như trường hợp “cao thủ”

	Cử hành tang lễ
	Tiến hành tang lễ một cách trang nghi

m (thường là cho người)
	Chôn cất và tưởng niệm con dế (hành động của nhân vật Lợi)


BÀI TẬP 2:  Hãy đặt một câu có sử dụng dấu ngoặc kép và giải thích công dụng của dấu ngoặc kép trong câu ấy.

Sản phẩm dự kiến

	Ví dụ
	Giải thích công dụng dấu ngoặc kép

	Các bạn ồ lên thích thú, thì ra Ngọc là một "danh ca" chính hiệu.


	Nhấn mạnh từ danh ca được dùng với ý nghĩa đặc biệt là chỉ người hát rất hay, hát hay như ca sĩ.



	Lan lớp tôi có một “gia tài kếch xù” với đầy đủ các thể loại sách: sách bách khoa tri thức học sinh, từ điển tiếng Anh, sách bài tập Toán và Tiếng Việt, sách dạy chơi cờ vua, sách tập y-ô-ga, sách chơi đàn oóc…
	Nhấn mạnh từ gia tài được dùng với ý nghĩa đặc biệt là người có nhiều sách vở.




BÀI TẬP 3:  HS đọc từ “cầm tờ giấy trúng tuyển……thiếu thốn, khô khát”. Cho biết có bao nhiêu đoạn văn ? Vì sao em biết ?
Sản phẩm dự kiến

- Có 2 đoạn văn

- Vì:

+ Hai đoạn đều biểu thị một nội dung tương đối trọn vẹn.

 Đ 1: tâm trạng mẹ Hà khi con đậu trường chuyên, 

 Đ 2: tâm trạng mẹ Hà khi con đậu đại học.

+ Có hình thức viết hoa lùi vào đầu dòng và kết thúc bằng dấu câu để ngắt đoạn

+ Có câu chủ đề (1)

BÀI TẬP 4 SGK T18:  Tìm câu chủ đề (nếu có) trong các đoạn văn sau:

Bài ca có thể là lời của cô gái. Nhân buổi sáng đi thăm đồng, lòng phơi phới ngắm nhìn cảnh đồng quê tràn đẩy sức sống, cô thấy chính cô cũng tươi trẻ, tràn đẩy sức sống như những “chẽn lúa đòng đòng", "phất phơ dướii ngọn nắng hồng ban mai” kia. Phải chăng, đó là một lời tự khen thầm kín và hồn nhiên?
(Bùi Mạnh Nhị, Về bài ca đao “Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng... )

Không phải ngày phiên, nên chợ vằng không. Mấy cái quán chơ vơ lộng gió, rác bẩn rải rác lẫn với lá rụng của cây đề. Gió thổi mạnh làm Sơn thấy lạnh, và cay mắt. Nhưng chân trời trong hơn mọi bôm, những làng ở xa, Sơn thấy rõ như ở gần. Mặt đất rắn lại và nứt nẻ những đường nho nhỏ, kêu vàng lên lanh tanh dưới nhịp guốc của hai chị em.
(Thạch Lam, Gió lạnh đâu mùa)

Sản phẩm dự kiến

- Đoạn 1 câu chủ đề là: bài ca có thể là lời của cô gái.

- Đoạn 2 không có câu chủ đề.

